DANH MỤC THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ, GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN...


	STT
	Thuật ngữ
	Giải thích
	Nguồn

	1. 
	An toàn thông tin
	Bao gồm các hoạt động quản lý, nghiệp vụ và kỹ thuật đối với hệ thống thông tin nhằm bảo vệ, khôi phục các hệ thống, các dịch vụ và nội dung thông tin đối với nguy cơ tự nhiên hoặc do con người gây ra. Việc bảo vệ thông tin, tài sản và con người trong hệ thống thông tin nhằm bảo đảm cho các hệ thống thực hiện đúng chức năng, phục vụ đúng đối tượng một cách sẵn sàng, chính xác và tin cậy. An toàn thông tin bao hàm các nội dung bảo vệ và bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu, an toàn máy tính và an toàn mạng.
	64/2007/NĐ-CP (Nghị định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước)

	2. 
	An toàn thông tin số
	Thuật ngữ dùng để chỉ việc bảo vệ thông tin số và các hệ thống thông tin chống lại các nguy cơ tự nhiên, các hành động truy cập, sử dụng, phát tán, phá hoại, sửa đổi và phá hủy bất hợp pháp nhằm bảo đảm cho các hệ thống thông tin thực hiện đúng chức năng, phục vụ đúng đối tượng một cách sẵn sàng, chính xác và tin cậy (sau đây gọi chung là an toàn thông tin).
Nội dung của an toàn thông tin bao gồm bảo vệ an toàn mạng và hạ tầng thông tin, an toàn máy tính, dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin.
	63/QĐ-TTg (Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn giao thông tin số quốc gia đến năm 2020)

	3. 
	Bản vẽ hoàn công (Dự án CNTT)
	Bản vẽ phản ảnh kết quả thực hiện thi công xây lắp, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật do nhà thầu trúng thầu lập trên cơ sở thiết kế thi công được duyệt và kết quả đo kiểm các sản phẩm đã thực hiện tại hiện trường thi công được Chủ đầu tư xác nhận.
	102/2009/NĐ-CP (Nghị đinh về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

	4. 
	Bảo đảm an ninh thông tin 
	Các hoạt động quản lý, kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống hành vi sử dụng, lợi dụng cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin để xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội và lợi ích của công dân.
	06/2008/TTLT-BTTTT-BCA (Thông tư liên tịch về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin
trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin)

	5. 
	Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng 
	Sự toàn vẹn của hệ thống thiết bị, mạng lưới, công trình bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; sự toàn vẹn, bí mật của thư, bưu phẩm, bưu kiện, gói, kiện hàng hóa, thông tin được chuyển qua mạng lưới bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; sự an toàn của các bên tham gia vào quá trình thiết lập, cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.
	06/2008/TTLT-BTTTT-BCA (Thông tư liên tịch về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin
trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin)

	6. 
	Biểu đồ hoạt động (activity diagram)
	Thể hiện quá trình thực hiện của một hay nhiều hoạt động được gắn với một  lớp (class) đối tượng dưới tác động của các sự  kiện bên ngoài.
	2589/BTTTT-ƯDCNTT (Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ)

	7. 
	Biểu đồ trường hợp sử dụng (use case diagram)
	Dùng mô tả các tác nhân và kết nối giữa tác nhân với các trường hợp sử dụng nhằm miêu tả chức năng mà phần mềm cung cấp.
	2589/BTTTT-ƯDCNTT (Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ)

	8. 
	Bức tường lửa
	Tập hợp các thành phần hoặc một hệ thống các trang thiết bị, phần mềm được đặt giữa hai mạng, nhằm kiểm soát tất cả các kết nối từ bên trong ra bên ngoài mạng hoặc ngược lại.
	04/2006/QĐ-NHNN (Quyết định ban hành quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong nghành ngân hàng)

	9. 
	Các bên
	Người khiếu kiện và Người bị khiếu kiện.
	10/2008/TT-BTTTT (Thông tư quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”)

	10. 
	Các tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính 
	Tên miền Internet được đặt theo tên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính được viết theo tiếng Việt hoặc tiếng Việt không dấu.
	27/2005/QĐ-BBCVT (Quyết định Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet)

	11. 
	Cấp quyền
	Sự cấp phép được gán cho một cá nhân tuân theo quy cách tổ chức đã được hình thành trước để truy nhập, sử dụng một chương trình hoặc một tiến trình của hệ thống CNTT. 
	04/2006/QĐ-NHNN (Quyết định ban hành quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong nghành ngân hàng)

	12. 
	Chỉ huy thi công tại hiện trường (dự án CNTT)
	Người đại diện cho nhà thầu trúng thầu thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhà thầu tại hiện trường thi công, trực tiếp chỉ huy và chịu trách nhiệm về hoạt động thi công xây lắp, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin. 
	102/2009/NĐ-CP (Nghị đinh về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

	13. 
	Chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ (gọi tắt là chi phí phần mềm nội bộ)
	Được xác định là cơ sở cho việc lập và quản lý chi phí ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 
	2589/BTTTT-ƯDCNTT (Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ)

	14. 
	Chỉnh sửa phần mềm
	Việc sửa đổi, làm tăng hiệu năng của phần mềm đã có nhằm tối ưu hóa khả năng xử lý các yêu cầu của người sử dụng.
	102/2009/NĐ-CP (Nghị đinh về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

	15. 
	Chủ đầu tư (Dự án CNTT)
	Người được giao quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.
	102/2009/NĐ-CP (Nghị đinh về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

	16. 
	Chủ đề thư điện tử 
	Một phần của tiêu đề nhằm trích yếu nội dung thư điện tử.
	90/2008/NĐ-CP (Nghị định về chống thư rác)

	17. 
	Chữ ký số
	Một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng theo đó người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khoá công khai của người ký có thể xác định được chính xác:
a) Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khoá bí mật tương ứng với khoá công khai trong cùng một cặp khóa;
b) Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.
	26/2007/NĐ-CP (NĐ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số)

	18. 
	Chữ ký số nước ngoài 
	Chữ ký số do thuê bao sử dụng chứng thư số nước ngoài tạo ra.
	26/2007/NĐ-CP (NĐ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số)

	19. 
	Chủ trì khảo sát (Dự án CNTT)
	Người trực tiếp tổ chức và thực hiện nhiệm vụ khảo sát, phương án khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, chịu trách nhiệm cao nhất về kết quả thực hiện nhiệm vụ khảo sát, phương án khảo sát.
	102/2009/NĐ-CP (Nghị đinh về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)


102/2009/NĐ-CP (Nghị đinh về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

	

	20. 
	Chủ trì thiết kế thi công (Dự án CNTT)
	Người trực tiếp tổ chức và thực hiện nhiệm vụ thiết kế thi công và lập dự toán, tổng dự toán, chịu trách nhiệm cao nhất về nội dung và chất lượng của thiết kế thi công và dự toán, tổng dự toán.
	102/2009/NĐ-CP (Nghị đinh về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

	21. 
	Chuẩn Dublin Core về dữ liệu đặc tả
	Một tập bao gồm 15 yếu tố dữ liệu đặc tả cơ bản được sử dụng để mô tả tài nguyên. 
	24/2011/TT-BTTTT (Thông tư quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước)

	22. 
	Chứng nhận hợp quy 
	Việc xác nhận sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và/hoặc tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định bắt buộc áp dụng (sau đây gọi tắt là quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn) nhằm bảo đảm tương thích của sản phẩm trong kết nối, an toàn mạng viễn thông quốc gia, an ninh thông tin, bảo đảm các yêu cầu về tương thích điện từ trường, sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên, phô tần số vô tuyến điện, an toàn cho con người và môi trường, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng.
	06/2009/TT-BTTTT (Thông tư quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông)

	23. 
	Chứng thư điện tử
	Thông điệp dữ liệu do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử phát hành nhằm xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được chứng thực là người ký chữ ký điện tử.
	51/2005/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005)

	24. 
	Chứng thư số
	Một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp.
	26/2007/NĐ-CP (NĐ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số)

	25. 
	Chứng thư số ngân hàng
	Một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước cấp
	12/2011/TT-NHNN (Thông tư quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số,chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước)

	26. 
	Chứng thư số công thương
	Một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương cấp.
	40/2008/QĐ-BCT (QĐ ban hành quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công thương)

	27. 
	Chứng thư số có hiệu lực
	Chứng thư số chưa hết hạn, không bị tạm dừng hoặc bị thu hồi.
	26/2007/NĐ-CP (NĐ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số)

	28. 
	Chứng thư số nước ngoài
	Chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài cấp.
	26/2007/NĐ-CP (NĐ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số)

	29. 
	Chứng thực chữ ký điện tử
	Việc xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được chứng thực là người ký chữ ký điện tử. 
	51/2005/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005)

	30. 
	Chứng từ
	Hợp đồng, đề nghị, thông báo, tuyên bố, hóa đơn hoặc tài liệu khác do các bên đưa ra liên quan tới việc giao kết hay thực hiện hợp đồng. 
	57/2006/NĐ-CP (Nghị định về thương mại điện tử)

	31. 
	Chứng từ điện tử 
	Thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử trong hoạt động tài chính. Chứng từ điện tử là một hình thức của thông điệp dữ liệu, bao gồm: chứng từ kế toán điện tử; chứng từ thu, chi ngân sách điện tử; thông tin khai và thực hiện thủ tục hải quan điện tử; thông tin khai và thực hiện thủ tục thuế điện tử; chứng từ giao dịch chứng khoán điện tử; báo cáo tài chính điện tử; báo cáo quyết toán điện tử và các loại chứng từ điện tử khác phù hợp với từng loại giao dịch theo quy định của pháp luật.
	27/2007/NĐ-CP (Nghị định của Chính phủ số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính)

	32. 
	Chứng từ điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN
	Thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử trong hoạt động KBNN. Chứng từ điện tử trong hoạt động KBNN là một hình thức của thông điệp dữ liệu có nội dung trao đổi, giao dịch về tài chính, tiền tệ, bao gồm: chứng từ kế toán điện tử; chứng từ thu, chi ngân sách điện tử; chứng từ thanh toán điện tử, sổ kế toán điện tử, báo cáo tài chính, báo cáo thu – chi ngân sách, báo cáo quyết toán điện tử và các loại chứng từ điện tử khác trong các hoạt động giao dịch của KBNN theo quy định của pháp luật.
	209/2010/TT-BTC (Thông tư quy định giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước)

	33. 
	Chương trình ký điện tử 
	Chương trình máy tính được thiết lập để hoạt động độc lập hoặc thông qua thiết bị, hệ thống thông tin, chương trình máy tính khác nhằm tạo ra một chữ ký điện tử đặc trưng cho người ký thông điệp dữ liệu. 
	51/2005/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005)

	34. 
	Cơ quan chủ quản cổng thông tin điện tử 
	Các cơ quan nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định này (sau đây gọi tắt là cơ quan chủ quản). 
	43/2011/NĐ-CP (Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước)

	35. 
	Cơ quan tài chính
	Cơ quan quản lý nhà nước về tài chính.
	27/2007/NĐ-CP (Nghị định của Chính phủ số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính)

	36. 
	Cơ sở dữ liệu
	Tập hợp các dữ liệu được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử;
	139/VTLTNN-TTTH

	37. 
	Cơ sở dữ liệu 
	Tập hợp các dữ liệu được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử.
	51/2005/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005)

	38. 
	Cơ sở dữ liệu 
	Tập hợp thông tin được biên soạn, sắp xếp có hệ thống  theo một phương pháp nhất định để có thể truy cập và sử dụng bằng phương tiện kỹ thuật số. 
	247/QĐ-VTLTNN (Quyết định ban hành quy định tổ chức và hoạt động của Website Văn thư, Lưu trữ Việt Nam trên internet)

	39. 
	Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin
	Tập hợp thông tin, dữ liệu về sản phẩm của các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, sau đây gọi tắt là Cơ sở dữ liệu.
	12/2010/TT-BTTTT (Thông tư quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin

	40. 
	Cơ sở hạ tầng thông tin 
	Hệ thống trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số, bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính và cơ sở dữ liệu.
	67/2006/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006)

	41. 
	Công bố hợp quy 
	Việc tổ chức, cá nhân, công bố với cơ quan quản lý nhà nước và người tiêu dùng về sự phù hợp của sản phẩm với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn tương ứng sau khi thực hiện quá trình đánh giá sự phù hợp.
	06/2009/TT-BTTTT (Thông tư quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông)

	42. 
	Công nghệ thông tin 
	Tập hợp các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kỹ thuật hiện đại để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số.
	67/2006/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006)

	43. 
	Công nghiệp công nghệ thông tin 
	Ngành kinh tế - kỹ thuật công nghệ cao sản xuất và cung cấp sản phẩm công nghệ thông tin, bao gồm sản phẩm phần cứng, phần mềm và nội dung thông tin số.
	67/2006/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006)

	44. 
	Cổng thông tin điện tử
	Điểm truy cập duy nhất của cơ quan trên môi trường mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà qua đó người dùng có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiển thị thông tin.
	43/2011/NĐ-CP (Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước)

	45. 
	Cổng thông tin điện tử (portal) 
	Website tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng theo một phương thức thống nhất, thông qua một điểm truy cập duy nhất đối với người sử dụng. 
	07/2010/TT-BGDĐT (Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học)
  


24/2011/TT-BTTTT (Thông tư quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước)

	

	46. 
	Đăng ký tên miền
	Việc thực hiện quy trình, thủ tục để tên miền đó được công nhận, kích hoạt và tồn tại trên Internet. Đăng ký trước đối với tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” là việc thực hiện quy trình, thủ tục để tên miền đó có trong cơ sở dữ liệu quản lý tên miền của hệ thống máy chủ tên miền (DNS) quốc gia ".vn".
	09/2008/TT-BTTTT (Thông tư hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet)

	47. 
	Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 
	Tập hợp các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin được bắt buộc áp dụng hoặc khuyến nghị áp dụng cho hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước nhằm bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ và khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin an toàn, thuận tiện giữa các cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân. 
	19/2008/QĐ-BTTTT (Quyết định ban hành "Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước"

	48. 
	Đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực công nghệ thông tin 
	Đầu tư cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đó có triển vọng đem lại lợi nhuận lớn nhưng có rủi ro cao. 
	67/2006/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006)

	49. 
	Địa chỉ điện tử 
	Địa chỉ mà người sử dụng có thể nhận hoặc gửi thông điệp dữ liệu thông qua cơ sở hạ tầng thông tin.
	90/2008/NĐ-CP (Nghị định về chống thư rác)

	50. 
	Địa chỉ Internet 
	Địa chỉ mạng của thiết bị, máy chủ bao gồm các thế hệ địa chỉ IPv4, IPv6 và các thế hệ địa chỉ mới sẽ được sử dụng trong tương lai.
	09/2008/TT-BTTTT (Thông tư hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet)

	51. 
	Địa chỉ thư điện tử 
	Địa chỉ được sử dụng để gửi hoặc nhận thư điện tử, bao gồm tên truy nhập của người sử dụng kết hợp với tên miền Internet.
	90/2008/NĐ-CP (Nghị định về chống thư rác)

	52. 
	Địa điểm kinh doanh
	Cơ sở cố định để tiến hành hoạt động kinh doanh, không bao gồm cơ sở cung ứng tạm thời hàng hóa hay dịch vụ.
	57/2006/NĐ-CP (Nghị định về thương mại điện tử)

	53. 
	Dịch vụ bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, làm mới, sản xuất làm mới sản phẩm công nghệ thông tin 
	Hoạt động thay thế mới, lắp ráp, sửa chữa, phục hồi, nâng cấp chức năng cho các máy móc, thiết bị công nghệ thông tin đã qua sử dụng.
	43/2009/TT-BTTTT (Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông số 43/2009/TT-BTTT ngày 30/12/2009 ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu)

	54. 
	Dịch vụ chứng thực chữ ký số
	Một loại hình dịch vụ do Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số của Bộ Công Thương quản lý. Dịch vụ chứng thực chữ ký số bao gồm:
a) Tạo cặp khóa bao gồm khóa công khai và khóa bí mật cho thuê bao;
b) Cấp, gia hạn, tạm dừng, phục hồi và thu hồi chứng thư số của thuê bao;
c) Duy trì trực tuyến cơ sở dữ liệu về chứng thư số;
d) Những dịch vụ khác có liên quan theo quy định của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP  ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (gọi tắt là Nghị định chữ ký số).
	09/2011/TT-BCT (Thông tư quy định về việc quản lý. sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công thương)

	55. 
	Dịch vụ công trực tuyến 
	Dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. 
	43/2011/NĐ-CP (Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước)


43/2011/NĐ-CP (Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước)

	

	56. 
	Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2
	Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
	26/2009/TT-BTTTT (Thông tư quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước)

	57. 
	Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
	Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
	26/2009/TT-BTTTT (Thông tư quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước)

	58. 
	Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
	Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.
	43/2011/NĐ-CP (Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước)

	59. 
	Dịch vụ hành chính công 
	Những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.
Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để 
giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.
	43/2011/NĐ-CP (Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước)


Một loại hình dịch vụ viễn thông, bao gồm dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông:

a) Dịch vụ truy nhập Internet là dịch vụ cung cấp cho người sử dụng khả năng truy nhập đến Internet;

b) Dịch vụ kết nối Internet là dịch vụ cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet khả năng kết nối với nhau để chuyển tải lưu lượng Internet trong nước giữa các tổ chức, doanh nghiệp đó;

c) Dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông là dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng được cung cấp cho người sử dụng thông qua mạng lưới thiết bị Internet.

	
	97/2008/NĐ-CP (Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet)

	60. 
	Dịch vụ kết nối Internet 
	Bao gồm dịch vụ kết nối Internet quốc tế (dịch vụ IIG) và dịch vụ kết nối Internet trong nước (dịch vụ NIX). 
a) Dịch vụ kết nối Internet quốc tế phục vụ việc trao đổi lưu lượng thông tin giữa hệ thống thiết bị Internet của các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trong nước với Internet quốc tế. 
b) Dịch vụ kết nối Internet trong nước phục vụ việc trao đổi lưu lượng thông tin giữa các hệ thống thiết bị Internet của các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trong nước với nhau. 
	04/2001/TT-TCBĐ (Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng truy nhập internet, dịch vụ kết nối internet và dịch vụ ứng dụng internet trong Bưu chính, Viễn thông)

	61. 
	Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến 
	Dịch vụ cung cấp cho cộng đồng rộng rãi người sử dụng khả năng tương tác, chia sẻ, lưu trữ và trao đổi thông tin với nhau trên môi trường Internet, bao gồm dịch vụ tạo blog, diễn đàn (forum), trò chuyện trực tuyến (chat) và các hình thức tương tự khác.
	97/2008/NĐ-CP (Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet)

	62. 
	Dịch vụ nội dung thông tin số 
	Dịch vụ được cung cấp trên môi trường mạng hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, khai thác, phát hành, nâng cấp, bảo hành, bảo trì sản phẩm nội dung thông tin số và các hoạt động tương tự khác liên quan đến nội dung thông tin số.
	71/2007/NĐ-CP (Nghị định của Chính phủ số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin)

	63. 
	Dịch vụ phần mềm 
	Hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm.
	71/2007/NĐ-CP (Nghị định của Chính phủ số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin)

	64. 
	Dịch vụ truy nhập Internet 
	Dịch vụ cung cấp cho người sử dụng khả năng truy nhập đến Internet thông qua hệ thống thiết bị Internet đặt tại điểm truy nhập Internet (Internet POP) của đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. 
	04/2001/TT-TCBĐ (Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng truy nhập internet, dịch vụ kết nối internet và dịch vụ ứng dụng internet trong Bưu chính, Viễn thông)

	65. 
	Dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính 
	Dịch vụ bưu chính trong đó doanh nghiệp có sử dụng mạng lưới thiết bị Internet để cung cấp dịch vụ cho người sử dụng. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính được gọi là OSP bưu chính. 
	04/2001/TT-TCBĐ (Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng truy nhập internet, dịch vụ kết nối internet và dịch vụ ứng dụng internet trong Bưu chính, Viễn thông)

	66. 
	Dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông 
	Dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông là dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng trong đó doanh nghiệp có sử dụng mạng lưới thiết bị Internet để cung cấp dịch vụ cho người sử dụng. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông được gọi là OSP viễn thông. 
	04/2001/TT-TCBĐ (Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng truy nhập internet, dịch vụ kết nối internet và dịch vụ ứng dụng internet trong Bưu chính, Viễn thông)


06/2009/TT-BTTTT (Thông tư quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông)

	

	67. 
	Đơn vị đo kiểm được chỉ định 
	Đơn vị đo kiểm sản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định để thực hiện đo kiểm phục vụ chứng nhận và công bố hợp quy.
	06/2009/TT-BTTTT (Thông tư quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông)

	68. 
	Đơn vị đo kiểm được công nhận 
	là đơn vị đo kiểm sản phẩm đủ năng lực thực hiện đo kiểm phục vụ công bố hợp quy và được công nhận bởi Tổ chức công nhận có thẩm quyền.
	06/2009/TT-BTTTT (Thông tư quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông)

	69. 
	Đơn vị đo kiểm được thừa nhận 
	Đơn vị đo kiểm nước ngoài được Bộ Thông tin và Truyền thông thừa nhận trong khuôn khổ thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau.
	06/2009/TT-BTTTT (Thông tư quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông)

	70. 
	Đơn vị đo kiểm sản phẩm 
	Đơn vị có năng lực thực hiện được việc đo kiểm các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn tương ứng.
	06/2009/TT-BTTTT (Thông tư quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông)


23/2011/TT-BTTTT (Thông tư quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước 

	

	71. 
	Dự án hạ tầng kỹ thuật
	Dự án đầu tư lắp đặt mới, mở rộng hoặc nâng cấp hạ tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo, phục vụ cho các phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu hoạt động.
	12/2010/TT-BTTTT (Thông tư quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin

	72. 
	Dự án hỗn hợp
	Dự án đầu tư bao gồm hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng phần mềm, cơ sở dữ liệu.
	12/2010/TT-BTTTT (Thông tư quy định việc cập nhật thông tin dự án án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin

	73. 
	Dự án phần mềm ứng dụng
	Dự án đầu tư phát triển mới, mở rộng hoặc nâng cấp phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu.
	12/2010/TT-BTTTT (Thông tư quy định việc cập nhật thông tin dự án án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin)

	74. 
	Dự án ứng dụng công nghệ thông tin
	Tập hợp những đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và cơ sở dữ liệu nhằm đạt được sự cải thiện về tốc độ, hiệu quả vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ trong ít nhất một chu kỳ phát triển của công nghệ thông tin.
	102/2009/NĐ-CP (Nghị đinh về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

	75. 
	Dữ liệu 
	Thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự.
	51/2005/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005)

	76. 
	Dữ liệu đặc tả (Metadat) 
	Những thông tin mô tả các đặc tính của dữ liệu như nội dung, định dạng, chất lượng, điều kiện và các đặc tính khác nhằm tạo thuận lợi cho quá trình tìm kiếm, truy cập, quản lý và lưu trữ dữ liệu.
	43/2011/NĐ-CP (Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước)

	77. 
	Ðường truyền dẫn 
	Tập hợp các thiết bị truyền dẫn được liên kết với nhau bằng đường cáp viễn thông, sóng vô tuyến điện, các phương tiện quang học và các phương tiện điện từ khác.
	97/2008/NĐ-CP (Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet)

	78. 
	Gia công phần mềm 
	Hoạt động trong đó bên nhận gia công thực hiện việc sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ phần mềm hoặc thực hiện một số công đoạn để hoàn thành sản phẩm, dịch vụ phần mềm theo yêu cầu của bên thuê gia công.
	71/2007/NĐ-CP (Nghị định của Chính phủ số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin)

	79. 
	Giải pháp, sản phẩm (phần cứng, phần mềm, thông tin số) dùng chung
	Giải pháp, sản phẩm được tạo ra để có thể ứng dụng trong nhiều cơ quan nhà nước khác nhau. Giải pháp, sản phẩm chỉ được coi là dùng chung khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.
	64/2007/NĐ-CP (Nghị định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước)


102/2009/NĐ-CP (Nghị đinh về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

	

	80. 
	Giám sát thi công (Dự án CNTT)
	Hoạt động theo dõi thường xuyên, liên tục, có hệ thống của cá nhân, tổ chức giám sát thi công nhằm quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ các công tác lắp đặt, cài đặt, hiệu chỉnh vật tư, thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm thương mại, hoặc phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu do nhà thầu thi công thực hiện theo: hợp đồng, thiết kế thi công được duyệt, hệ thống danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin và các yêu cầu đối với giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin được áp dụng. Nội dung công tác giám sát thi công thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
	102/2009/NĐ-CP (Nghị đinh về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

	81. 
	Giao dịch (transaction)
	Một chuỗi các hành động có tính chất tương tác giữa tác nhân và hệ thống phần mềm. Khởi đầu của chuỗi hành động này là một hành động từ tác nhân tới hệ thống. Kết thúc của chuỗi hành động này là một hành động ngược trở lại của hệ thống lên tác nhân. 
	2589/BTTTT-ƯDCNTT (Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ)

	82. 
	Giao dịch điện tử 
	Giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử.
	51/2005/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005)

	83. 
	Giao dịch điện tử của Ngân hàng Nhà nước
	Các hoạt động, nghiệp vụ được tiến hành bằng phương thức điện tử của Ngân hàng Nhà nước.
	12/2011/TT-NHNN (Thông tư quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số,chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước)

	84. 
	Giao dịch điện tử tự động 
	Giao dịch điện tử được thực hiện tự động từng phần hoặc toàn bộ thông qua hệ thống thông tin đã được thiết lập sẵn.
	51/2005/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005)


30/2011/TT-BCT (Thông tư quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử)

	

	85. 
	Gói thầu EPC (Dự án CNTT)
	Gói thầu bao gồm toàn bộ các công việc thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp. 
	64/2007/NĐ-CP (Nghị định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước)

	86. 
	Hạ tầng kỹ thuật
	Tập hợp thiết bị tính toán (máy chủ, máy trạm), thiết bị ngoại vi, thiết bị kết nối mạng, thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ, mạng diện rộng.
	64/2007/NĐ-CP (Nghị định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước)

	87. 
	Hệ thống an ninh mạng
	Tập hợp các thiết bị tường lửa; thiết bị kiểm soát, phát hiện truy cập bất hợp pháp; phần mềm quản trị, theo dõi, ghi nhật ký trạng thái an ninh mạng và các trang thiết bị khác có chức năng đảm bảo an toàn hoạt động của mạng, tất cả cùng hoạt động đồng bộ theo một chính sách an ninh mạng nhất quán nhằm kiểm soát chặt chẽ tất cả các hoạt động trên mạng.
	04/2006/QĐ-NHNN (Quyết định ban hành quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong nghành ngân hàng)

	88. 
	Hệ thống công nghệ thông tin (CNTT)
	Một tập hợp có cấu trúc các trang thiết bị phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu và hệ thống mạng phục vụ cho một hoặc nhiều hoạt động kỹ thuật, nghiệp vụ.
	04/2006/QĐ-NHNN (Quyết định ban hành quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong nghành ngân hàng)

	89. 
	Hệ thống mật mã không đối xứng
	Hệ thống mật mã có khả năng tạo được cặp khóa bao gồm khoá bí mật và khoá công khai. 
	26/2007/NĐ-CP (NĐ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số)

	90. 
	Hệ thống máy chủ tên miền (DNS) 
	Tập hợp các cụm máy chủ được kết nối với nhau để trả lời địa chỉ IP tương ứng với một tên miền khi được hỏi đến. 
	09/2008/TT-BTTTT (Thông tư hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet)

	91. 
	Hệ thống thiết bị Internet 
	Tập hợp các thiết bị điện tử, viễn thông, tin học và các thiết bị phụ trợ khác bao gồm cả phần cứng lẫn phần mềm được các đối tượng quy định tại mục I - 1 của Thông tư này thiết lập tại một địa điểm có địa chỉ và phạm vi xác định mà đối tượng đó được toàn quyền sử dụng theo quy định của pháp luật  để phục vụ trực tiếp cho việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet.  
	04/2001/TT-TCBĐ (Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng truy nhập internet, dịch vụ kết nối internet và dịch vụ ứng dụng internet trong Bưu chính, Viễn thông)

	92. 
	Hệ thống thông tin 
	Hệ thống được tạo lập để gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc thực hiện các xử lý khác đối với thông điệp dữ liệu.
	51/2005/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005)

	93. 
	Hệ thống thông tin tự động 
	Chương trình máy tính, phương tiện điện tử hoặc tự động được sử dụng để khởi đầu một hành động hay phản hồi các thông điệp dữ liệu nhưng không có sự can thiệp hoặc kiểm tra của con người mỗi lần một hành động được khởi đầu hoặc một phản hồi được tạo ra bởi hệ thống.  
	57/2006/NĐ-CP (Nghị định về thương mại điện tử)

	94. 
	Hồ sơ
	Một tập văn bản, tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có một (hoặc một số) đặc điểm chung như tên loại văn bản; cơ quan, tổ chức ban hành văn bản; thời gian hoặc những đặc điểm khác, hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của một cơ quan, tổ chức hoặc của một cá nhân;
	139/VTLTNN-TTTH
Hướng dẫn của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ

	95. 
	Hoạt động nghiệp vụ KBNN quy định tại Thông tư này 
	Các hoạt động về thu, chi, quản lý quỹ NSNN, các quỹ tài chính nhà nước, quản lý ngân quỹ KBNN, hoạt động thanh toán giữa KBNN với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và giữa các đơn vị trong nội bộ hệ thống KBNN và các hoạt động khác theo quy định.
	209/2010/TT-BTC (Thông tư quy định giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước)

	96. 
	Họp qua web (web conference) 
	Hình thức tổ chức phòng họp ảo, lớp học ảo qua web, trong đó các bên tham gia có thể trao đổi thông tin qua hình ảnh video, tiếng nói, bài trình chiếu, chia sẻ hình ảnh màn hình, chia sẻ tệp dữ liệu, gõ văn bản trao đổi tức thời (chat), bỏ phiếu thăm dò cùng một số tiện ích khác.
	07/2010/TT-BGDĐT (Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học)
  

	97. 
	Hủy chứng từ điện tử 
	Làm cho chứng từ đó không có giá trị sử dụng.
	27/2007/NĐ-CP (Nghị định của Chính phủ số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính)

	98. 
	Internet 
	Hệ thống thông tin toàn cầu sử dụng giao thức Internet (Internet Protocol - IP) và tài nguyên Internet để cung cấp các dịch vụ và ứng dụng khác nhau cho người sử dụng.
	97/2008/NĐ-CP (Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet)

	99. 
	Kết nối 
	Việc liên kết các hệ thống thiết bị Internet với nhau và với mạng viễn thông công cộng trên cơ sở các đường truyền dẫn viễn thông tự xây dựng hoặc thuê của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông. 
	04/2001/TT-TCBĐ (Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng truy nhập internet, dịch vụ kết nối internet và dịch vụ ứng dụng internet trong Bưu chính, Viễn thông)

	100. 
	Kho lưu trữ dữ liệu đặc tả 
	Cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu đặc tả để bảo đảm tính nhất quán, độ tin cậy và tính sẵn có của thông tin được truy cập.
	24/2011/TT-BTTTT (Thông tư quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước)


26/2007/NĐ-CP (NĐ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số)

	

	101. 
	Khóa bí mật
	Một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được dùng để tạo chữ ký số.
	26/2007/NĐ-CP (NĐ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số)

	102. 
	Khóa công khai
	Một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được sử dụng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khoá bí mật tương ứng trong cặp khoá.
	26/2007/NĐ-CP (NĐ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số)

	103. 
	Khoảng cách số 
	Sự chênh lệch về điều kiện, khả năng sử dụng máy tính và cơ sở hạ tầng thông tin để truy nhập các nguồn thông tin, tri thức.
	67/2006/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006)

	104. 
	Khung phân loại hồ sơ
	Hệ thống phân loại hồ sơ hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan tổ chức theo ngành, lĩnh vực.
	139/VTLTNN-TTTH (Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng)

	105. 
	Kịch bản
	Một tập hợp những yêu cầu, thủ tục, tình huống, dữ liệu và kết quả thực hiện được xác định trước, sử dụng cho quá trình kiểm tra, cài đặt, bảo hành, bảo trì các trang thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu CNTT.
	04/2006/QĐ-NHNN (Quyết định ban hành quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong nghành ngân hàng)

	106. 
	Ký số
	Việc đưa khóa bí mật vào một chương trình phần mềm để tự động tạo và gắn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu.
	26/2007/NĐ-CP (NĐ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số)

	107. 
	Lưu trữ
	Tạo bản sao của một phần mềm hoặc dữ liệu nhằm mục đích bảo vệ chống lại mất mát, hư hỏng của phần mềm, dữ liệu nguyên bản.
	04/2006/QĐ-NHNN (Quyết định ban hành quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong nghành ngân hàng)

	108. 
	Mã khoá
	Một chuỗi ký tự hoặc một cách thức xác nhận định danh bảo mật được sử dụng để chứng thực quyền của người sử dụng.
	04/2006/QĐ-NHNN (Quyết định ban hành quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong nghành ngân hàng)

	109. 
	Mã máy 
	Sản phẩm sau biên dịch của một phần mềm, có khả năng điều khiển thiết bị số.
	67/2006/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006)

	110. 
	Mã nguồn 
	Sản phẩm trước biên dịch của một phần mềm, chưa có khả năng điều khiển thiết bị số. 
	67/2006/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006)

	111. 
	Mã sản phẩm 
	Mã số do nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo gán cho từng sản phẩm. Mã sản phẩm có thể bao gồm thông tin về nhóm sản phẩm nhằm mục đích phân loại các sản phẩm quảng cáo.
	90/2008/NĐ-CP (Nghị định về chống thư rác)

	112. 
	Mã số quản lý 
	Mã số được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet khi chấp thuận hồ sơ đăng ký của đối tượng này.
	90/2008/NĐ-CP (Nghị định về chống thư rác)

	113. 
	Mạch vòng nội hạt 
	Một phần của mạng viễn thông công cộng bao gồm các đường dây thuê bao và các đường trung kế kết nối tổng đài của doanh nghiệp viễn thông với thiết bị đầu cuối thuê bao của người sử dụng dịch vụ.
	97/2008/NĐ-CP (Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet)

	114. 
	Mạng Internet dùng riêng 
	Mạng lưới thiết bị Internet do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập, kết nối với Internet để cung cấp các dịch vụ Internet cho các thành viên của cơ quan, tổ chức đó trên cơ sở không kinh doanh và hoạt động phi lợi nhuận.
	97/2008/NĐ-CP (Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet)

	115. 
	Mạng lưới thiết bị Internet 
	Tập hợp các hệ thống thiết bị Internet của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet được kết nối với nhau thông qua mạng viễn thông công cộng hoặc bằng các đường truyền dẫn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuê hoặc tự xây dựng. 
	97/2008/NĐ-CP (Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet)

	116. 
	Mạng lưới thiết bị Internet 
	Tập hợp các hệ thống thiết bị Internet của đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet được kết nối với nhau bằng các đường truyền dẫn viễn thông. 
	04/2001/TT-TCBĐ (Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng truy nhập internet, dịch vụ kết nối internet và dịch vụ ứng dụng internet trong Bưu chính, Viễn thông)

	117. 
	Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
	Mạng truyền dẫn tốc độ cao, sử dụng phương thức chuyển mạch nhãn đa giao thức trên nền giao thức liên mạng (IP/MPLS) sử dụng riêng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng và Nhà nước do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xây dựng, vận hành (sau đây gọi là Mạng chuyên dùng). 
	23/2011/TT-BTTTT (Thông tư quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước 

	118. 
	Môi trường mạng 
	Môi trường trong đó thông tin được cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông qua cơ sở hạ tầng thông tin.
	67/2006/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006)

	119. 
	Nâng cấp phần mềm
	Việc chỉnh sửa phần mềm với việc tăng cường chức năng - khả năng xử lý của phần mềm đã có nhằm đáp ứng thêm một số yêu cầu của người sử dụng.
	102/2009/NĐ-CP (Nghị đinh về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

	120. 
	Nâng cấp phần mềm nội bộ
	Việc chỉnh sửa phần mềm nội bộ với việc tăng cường chức năng, khả năng xử lý của phần mềm đã có nhằm đáp ứng thêm một số yêu cầu của người sử dụng.
	2589/BTTTT-ƯDCNTT (Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ)

	121. 
	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (Unified Modelling Language - UML)
	 Dùng để đặc tả một phần hay toàn bộ phần mềm với các mô hình nghiệp vụ từ những góc nhìn ở từng mức trừu tượng khác nhau thông qua sử dụng các cấu tử mô hình tạo nên các biểu đồ (diagram) thể hiện các đối tượng gồm cấu trúc dữ liệu, hành vi cũng như cách các đối tượng kết hợp với nhau và được sử dụng để đặc tả khi phát triển hoặc nâng cấp phần mềm.
	2589/BTTTT-ƯDCNTT (Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ)

	122. 
	Người bị khiếu kiện
	Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang sử dụng tên miền và bị Người khiếu kiện khởi kiện về vụ tranh chấp tên miền đó.
	10/2008/TT-BTTTT (Thông tư quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”)


102/2009/NĐ-CP (Nghị đinh về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

	

	123. 
	Người khởi tạo
	Bên, hoặc người đại diện của bên đó, đã tạo ra hoặc gửi đi chứng từ điện tử trước khi lưu trữ nó. Người khởi tạo không bao gồm bên hoạt động với tư cách là người trung gian liên quan tới chứng từ điện tử. 
	57/2006/NĐ-CP (Nghị định về thương mại điện tử)

	124. 
	Người ký
	Thuê bao dùng đúng khoá bí mật của mình để ký số vào một thông điệp dữ liệu dưới tên của mình. 
	26/2007/NĐ-CP (NĐ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số)

	125. 
	Người nhận
	Tổ chức, cá nhân nhận được thông điệp dữ liệu được ký số bởi người ký, sử dụng chứng thư số của người ký đó để kiểm tra chữ ký số trong thông điệp dữ liệu nhận được và tiến hành các hoạt động, giao dịch có liên quan.
	26/2007/NĐ-CP (NĐ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số)

	126. 
	Người quảng cáo
	Tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo về hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ của mình.
	90/2008/NĐ-CP (Nghị định về chống thư rác)

	127. 
	Người sở hữu địa chỉ điện tử
	Người tạo ra hoặc được cấp địa chỉ điện tử đó.
	90/2008/NĐ-CP (Nghị định về chống thư rác)


25/2010/TT-BTTTT (Thông tư quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước)

	

	128. 
	Người trung gian 
	Cơ quan, tổ chức, cá nhân đại diện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc gửi, nhận hoặc lưu trữ một thông điệp dữ liệu hoặc cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến thông điệp dữ liệu đó.
	51/2005/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005)

	129. 
	Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo 
	Tổ chức cung cấp dịch vụ gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo đến người nhận.
	90/2008/NĐ-CP (Nghị định về chống thư rác)

	130. 
	Nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử 
	Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet có cung cấp dịch vụ thư điện tử.
	12/2008/TT-BTTTT (Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác)

	131. 
	Nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn 
	Doanh nghiệp viễn thông di động hoặc doanh nghiệp viễn thông cố định có cung cấp dịch vụ tin nhắn. 
	12/2008/TT-BTTTT (Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác)

	132. 
	Nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet 
	Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet có cung cấp dịch vụ gửi tin nhắn từ Internet vào mạng viễn thông di động và mạng viễn thông cố định.
	12/2008/TT-BTTTT (Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác)

	133. 
	Nhà đăng ký tên miền 
	Tổ chức cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền bao gồm Nhà đăng ký tên miền “.vn” và Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam.
	09/2008/TT-BTTTT (Thông tư hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet)

	134. 
	Nhà đăng ký tên miền ".vn"
	Tổ chức thực hiện hoạt động đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam ".vn".
	10/2008/TT-BTTTT (Thông tư quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”)

	135. 
	Nội dung của dữ liệu đặc tả 
	Giá trị được gán cho từng yếu tố hoặc yếu tố con của dữ liệu đặc tả.
	24/2011/TT-BTTTT (Thông tư quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước)

	136. 
	Phần cứng 
	Sản phẩm thiết bị số hoàn chỉnh; cụm linh kiện; linh kiện; bộ phận của thiết bị số, cụm linh kiện, linh kiện. 
	67/2006/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006)

	137. 
	Phần mềm
	Những chương trình điều khiển các chức năng phần cứng và hướng dẫn phần cứng thực hiện các tác vụ của mình.
	2589/BTTTT-ƯDCNTT (Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ)

	138. 
	Phần mềm 
	Chương trình máy tính được mô tả bằng hệ thống ký hiệu, mã hoặc ngôn ngữ để điều khiển thiết bị số thực hiện chức năng nhất định.
	67/2006/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006)

	139. 
	Phần mềm công cụ 
	Phần mềm được dùng làm công cụ để cho người phát triển phần mềm sử dụng phát triển các phần mềm khác.
	71/2007/NĐ-CP (Nghị định của Chính phủ số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin)

	140. 
	Phần mềm đóng gói 
	Sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh, được đăng ký thương hiệu và nhân bản hàng loạt để cung cấp ra thị trường.
	71/2007/NĐ-CP (Nghị định của Chính phủ số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin)

	141. 
	Phần mềm hệ thống
	Phần mềm dùng để tổ chức và duy trì hoạt động của một hệ thống hoặc một thiết bị số (sau đây gọi chung là thiết bị số). Phần mềm hệ thống có thể tạo môi trường cho các phần mềm ứng dụng làm việc trên đó và luôn ở trạng thái làm việc khi thiết bị số hoạt động.
	71/2007/NĐ-CP (Nghị định của Chính phủ số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin)

	142. 
	Phần mềm mã nguồn mở
	Phần mềm được tác giả cung cấp với mã nguồn kèm theo, người sử dụng không phải trả chi phí bản quyền mua mã nguồn.
	102/2009/NĐ-CP (Nghị đinh về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

	143. 
	Phần mềm mã nguồn mở (gọi tắt là phần mềm nguồn mở) 
	Phần mềm được tác giả cung cấp mã nguồn kèm theo và người sử dụng không phải trả chi phí bản quyền mua mã nguồn.
	08/2010/TT-BGDĐT (Thông tư quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục)

	144. 
	Phần mềm nhúng 
	Sản phẩm phần mềm được nhà sản xuất cài đặt sẵn vào thiết bị số và hoạt động cùng với thiết bị số mà không cần sự kích hoạt của người sử dụng.
	71/2007/NĐ-CP (Nghị định của Chính phủ số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin)

	145. 
	Phần mềm nội bộ
	Phần mềm được phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa theo các yêu cầu riêng của tổ chức hoặc người sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của tổ chức và được sử dụng trong nội bộ tổ chức đó.
	102/2009/NĐ-CP (Nghị đinh về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

	146. 
	Phần mềm sản xuất theo đơn đặt hàng 
	Sản phẩm phần mềm được sản xuất theo các yêu cầu riêng của khách hàng hoặc người sử dụng.
	71/2007/NĐ-CP (Nghị định của Chính phủ số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin)


102/2009/NĐ-CP (Nghị đinh về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

	

	147. 
	Phần mềm thương mại mã nguồn đóng
	Phần mềm được đăng ký thương hiệu, được bán trên thị trường theo bản quyền sử dụng song tác giả không công bố mã nguồn và người sử dụng không được phép khai thác mã nguồn.
	08/2010/TT-BGDĐT (Thông tư quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục)

	148. 
	Phần mềm tiện ích 
	Phần mềm nhằm trợ giúp cho người dùng tổ chức, quản lý và duy trì hoạt động của thiết bị số.
	71/2007/NĐ-CP (Nghị định của Chính phủ số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin)

	149. 
	Phần mềm tự do mã nguồn mở 
	Phần mềm mã nguồn mở có bản quyền tác giả, có giấy phép sử dụng đi kèm với phần mềm, trong đó cho phép người sử dụng được quyền tự do sử dụng, tự do sao chép, tự do phân phối và tự do nghiên cứu, sửa đổi mã nguồn và phân phối lại các phần mềm dẫn xuất đã qua sửa đổi mã nguồn.
	08/2010/TT-BGDĐT (Thông tư quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục)

	150. 
	Phần mềm ứng dụng 
	Phần mềm được phát triển và cài đặt trên một môi trường nhất định, nhằm thực hiện những công việc, những tác nghiệp cụ thể.
	71/2007/NĐ-CP (Nghị định của Chính phủ số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin)

	151. 
	Phân tách mạch vòng nội hạt 
	Việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại cố định có thể sử dụng cùng một mạch vòng nội hạt để cung cấp hai dịch vụ này độc lập với nhau cho người sử dụng dịch vụ.
	97/2008/NĐ-CP (Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet)

	152. 
	Phát triển công nghệ thông tin 
	Hoạt động nghiên cứu - phát triển liên quan đến quá trình sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số; phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin; phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và phát triển dịch vụ công nghệ thông tin.
	67/2006/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006)


102/2009/NĐ-CP (Nghị đinh về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

	

	153. 
	Phát triển phần mềm nội bộ
	Việc phát triển, gia công, sản xuất phần mềm theo các yêu cầu riêng của khách hàng hoặc người sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của tổ chức và được sử dụng trong nội bộ tổ chức đó.
	2589/BTTTT-ƯDCNTT (Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ)

	154. 
	Phương tiện điện tử
	Phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự;
	139/VTLTNN-TTTH (Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng)

	155. 
	Phương tiện điện tử 
	Phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự. 
	51/2005/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005)

	156. 
	Quản lý cấu hình
	Quản lý các thay đổi về phần cứng, phần mềm, tài liệu kỹ thuật, phương tiện kiểm tra, giao diện kết nối, qui trình kỹ thuật hoạt động, cấu hình cài đặt và tất cả các thay đổi khác của hệ thống CNTT xuyên suốt quá trình từ khi cài đặt đến vận hành.
	04/2006/QĐ-NHNN (Quyết định ban hành quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong nghành ngân hàng)

	157. 
	Quy trình kiểm tra an toàn
	Quy trình được sử dụng để kiểm chứng nguồn gốc của thông điệp dữ liệu, chữ ký điện tử, phát hiện các thay đổi hoặc lỗi xuất hiện trong nội dung của một thông điệp dữ liệu trong quá trình truyền, nhận và lưu trữ.
	51/2005/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005)

	158. 
	Sàn giao dịch thương mại điện tử 
	Website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu hoặc người quản lý website có thể tiến hành bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên đó.
	46/2010/TT-BCT (Thông tư quy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ)


43/2009/TT-BTTTT (Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông số 43/2009/TT-BTTT ngày 30/12/2009 ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu)

	

	159. 
	Sản phẩm công nghệ thông tin được tân trang, làm mới, sản xuất làm mới 
	Các sản phẩm đã được sửa chữa, thay thế linh kiện, phục hồi chức năng và hình thức tương đương với sản phẩm mới cùng chủng loại, trên bao bì và trên sản phẩm phải có dấu hiệu, nhãn hiệu chỉ rõ là sản phẩm được tân trang, làm mới, sản xuất làm mới.
	43/2009/TT-BTTTT (Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông số 43/2009/TT-BTTT ngày 30/12/2009 ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu)

	160. 
	Sản phẩm nội dung thông tin số 
	Sản phẩm nội dung, thông tin bao gồm văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh được thể hiện dưới dạng số, được lưu giữ, truyền đưa trên môi trường mạng.
	71/2007/NĐ-CP (Nghị định của Chính phủ số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin)

	161. 
	Sản phẩm phần mềm 
	là phần mềm và tài liệu kèm theo được sản xuất và được thể hiện hay lưu trữ ở bất kỳ một dạng vật thể nào, có thể được mua bán hoặc chuyển giao cho đối tượng khác khai thác, sử dụng.
	71/2007/NĐ-CP (Nghị định của Chính phủ số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin)

	162. 
	Số hiệu mạng (ASN) 
	Số được sử dụng để định danh một mạng máy tính tham gia  vào các hoạt động định tuyến chung trên Internet.
	09/2008/TT-BTTTT (Thông tư hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet)


27/2005/QĐ-BBCVT (Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet)

	

	163. 
	Số hóa 
	Việc biến đổi các loại hình thông tin sang thông tin số.
	67/2006/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006)

	164. 
	Sự cố
	Những sai hỏng, trục trặc (phần cứng và/hoặc phần mềm) khiến hệ thống không còn đáng tin cậy, trục trặc trong vận hành, hay hoạt động bất bình thường.
	102/2009/NĐ-CP (Nghị đinh về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

	165. 
	Sự cố có tính chất nghiêm trọng
	Sự cố có một hoặc nhiều tính chất sau: có khả năng xảy ra trên diện rộng, lan nhanh; có khả năng phá hoại hệ thống mạng máy tính và mạng Internet; có thể gây thiệt hại hay hậu quả lớn cho các hệ thống thông tin trên mạng; đòi hỏi phối hợp nhiều nguồn lực lớn của quốc gia hay của quốc tế để giải quyết.
	27/2011/TT-BTTTT (Thông tư quy định về đêìu phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam)

	166. 
	Sự cố mạng Internet
	Sự kiện đã, đang hoặc có khả năng xảy ra gây mất an toàn thông tin trên mạng Internet được phát hiện thông qua việc giám sát, đánh giá, phân tích của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc được cảnh báo từ các chuyên gia, tổ chức về lĩnh vực an toàn thông tin trong nước và trên thế giới (sau đây được gọi tắt là sự cố).
	27/2011/TT-BTTTT (Thông tư quy định về đêìu phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam)

	167. 
	Sử dụng tên miền
	Việc gắn tên miền đó với địa chỉ Internet (địa chỉ IP) của máy chủ đang hoạt động phục vụ các ứng dụng trên mạng; hoặc để bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu, tên dịch vụ, tên tổ chức khỏi bị chiếm dụng.
	10/2008/TT-BTTTT (Thông tư quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”)

	168. 
	Tác nhân (actor)
	Người hay hệ thống bên ngoài tương tác, trao đổi thông tin với phần mềm.
	2589/BTTTT-ƯDCNTT (Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ)

	169. 
	Tài nguyên Internet 
	Bao gồm hệ thống các tên và số dùng cho Internet được ấn định thống nhất trên phạm vi toàn cầu. Tài nguyên Internet bao gồm:
 a) Tên miền (DN);
 b) Địa chỉ Internet hay còn gọi là địa chỉ IP;
 c)  Số hiệu mạng (ASN);
 d)  Số và tên khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
	09/2008/TT-BTTTT (Thông tư hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet)

	170. 
	Tạm dừng chứng thư số
	Làm mất hiệu lực của chứng thư số một cách tạm thời từ một thời điểm xác định.
	26/2007/NĐ-CP (NĐ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số)


27/2005/QĐ-BBCVT (Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet)

	

	171. 
	Tên miền chung cấp 2 (gSLD) 
	Các tên miền phân theo lĩnh vực, gồm các tên miền sau đây:
a. COM.VN: Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại. 
b. BIZ.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, tương đương với tên miền COM.VN.
c. EDU.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
d. GOV.VN: Dành cho các cơ quan, tổ chức nhà nước ở trung ương và địa phương.
e. NET.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thiết lập và cung cấp các dịch vụ trên mạng.
f. ORG.VN: Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chính trị, văn hoá xã hội.
g. INT.VN: Dành cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
h. AC.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu.
i. PRO.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.
j. INFO.VN: Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phân phối, cung cấp thông tin. 
k. HEALTH.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dược, y tế.
l. NAME.VN: Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet.
m. Những tên miền khác do Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định.
	27/2005/QĐ-BBCVT (Quyết định
Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet)

	172. 
	Tên miền tiếng Việt 
	Các tên miền cấp 2 dưới tên miền quốc gia .VN viết theo tiếng Việt hoặc tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính viết theo tiếng Việt.
Tên miền tiếng Việt gồm các ký tự được quy định trong bảng mã tiếng Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 và các ký tự nằm trong bảng mã mở rộng của tiếng Việt theo tiêu chuẩn nói trên, không viết tắt toàn bộ tên miền, rõ nghĩa trong ngôn ngữ tiếng Việt. 
	27/2005/QĐ-BBCVT (Quyết định
Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet)


07/2010/TT-BGDĐT (Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học)

	  

	173. 
	Thiết bị điện tử chuyên dùng 
	Thiết bị điện tử sử dụng trong các chuyên ngành cụ thể. Thiết bị điện tử chuyên dùng bao gồm thiết bị đo lường, tự động hoá, trang thiết bị y tế, sinh học và các ngành khác.
	71/2007/NĐ-CP (Nghị định của Chính phủ số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin)

	174. 
	Thiết bị điện tử gia dụng 
	Thiết bị điện tử dùng trong các hoạt động của gia đình. Thiết bị điện tử gia dụng bao gồm thiết bị điều hoà không khí, tủ lạnh, máy giặt, máy hút bụi, lò vi sóng.
	71/2007/NĐ-CP (Nghị định của Chính phủ số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin)

	175. 
	Thiết bị điện tử nghe nhìn 
	Sản phẩm điện tử có khả năng ghi, thu, lưu trữ, truyền, phát, cung cấp thông tin bằng hình ảnh, âm thanh cho người dùng ở bất kể định dạng thông tin nào. Thiết bị điện tử nghe nhìn bao gồm các thiết bị tivi, đầu đĩa VCD, DVD, dàn âm thanh, máy nghe nhạc số, máy ảnh số, máy quay phim số.
	71/2007/NĐ-CP (Nghị định của Chính phủ số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin)

	176. 
	Thiết bị số 
	Thiết bị điện tử, máy tính, viễn thông, truyền dẫn, thu phát sóng vô tuyến điện và thiết bị tích hợp khác được sử dụng để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số. 
	67/2006/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006)

	177. 
	Thiết bị thông tin - viễn thông, đa phương tiện 
	Bao gồm các thiết bị tổng đài, truyền dẫn, đầu cuối mạng, cáp quang, cấp thông tin, thiết bị thông tin vệ tinh, thiết bị truyền dẫn - phát sóng.
	71/2007/NĐ-CP (Nghị định của Chính phủ số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin)


102/2009/NĐ-CP (Nghị đinh về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

	

	178. 
	Thiết kế thi công (Dự án CNTT)
	Các tài liệu thể hiện bằng thuyết minh, bản vẽ, các mô tả nội dung thiết kế, yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng khác; được triển khai trên cơ sở thiết kế sơ bộ cùng nội dung dự án được duyệt.
	102/2009/NĐ-CP (Nghị đinh về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

	179. 
	Thông điệp dữ liệu
	Thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận hoặc được lưu trữ bằng phương tiện điện tử.
	57/2006/NĐ-CP (Nghị định về thương mại điện tử)

	180. 
	Thông tin cá nhân 
	Thông tin đủ để xác định chính xác danh tính một 
cá nhân, bao gồm ít nhất một trong những thông tin sau đây: họ tên, ngày sinh, nghề nghiệp, chức danh, địa chỉ liên hệ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu. Những thông tin thuộc bí mật cá nhân gồm có hồ sơ y tế, hồ sơ nộp thuế, số thẻ bảo hiểm xã hội, số thẻ tín dụng và những bí mật cá nhân khác.
	25/2010/TT-BTTTT (Thông tư quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước)

	181. 
	Thông tin điện tử trên Internet 
	Thông tin được cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông qua mạng lưới thiết bị Internet.
	97/2008/NĐ-CP (Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet)

	182. 
	Thông tin số
	Thông tin được tạo lập bằng phương pháp dùng tín hiệu số.
	67/2006/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006)

	183. 
	Thư điện tử 
	Thông điệp dữ liệu được gửi đến một hoặc nhiều địa chỉ thư điện tử thông qua cơ sở hạ tầng thông tin.
	90/2008/NĐ-CP (Nghị định về chống thư rác)

	184. 
	Thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo 
	Thư điện tử, tin nhắn nhằm giới thiệu đến người tiêu dùng về các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, hoạt động xã hội, hàng hoá, dịch vụ bao gồm cả dịch vụ có mục đích sinh lời và dịch vụ không có mục đích sinh lời.
	90/2008/NĐ-CP (Nghị định về chống thư rác)

	185. 
	Thu hồi chứng thư số
	Làm mất hiệu lực của chứng thư số một cách vĩnh viễn từ một thời điểm xác định.
	26/2007/NĐ-CP (NĐ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số)

	186. 
	Thư rác (spam) 
	Thư điện tử, tin nhắn được gửi đến người nhận mà người nhận đó không mong muốn hoặc không có trách nhiệm phải tiếp nhận theo quy định của pháp luật. Thư rác trong Nghị định này bao gồm thư điện tử rác và tin nhắn rác.
	90/2008/NĐ-CP (Nghị định về chống thư rác)

	187. 
	Thuê bao
	Tổ chức, cá nhân được cấp chứng thư số, chấp nhận chứng thư số và giữ khoá bí mật tương ứng với khoá công khai ghi trên chứng thư số được cấp đó.
	26/2007/NĐ-CP (NĐ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số)

	188. 
	Thuyết trình qua web (Webinar) 
	Hình thức phát quảng bá thông tin một chiều tới nhiều người tham dự qua việc truy cập một trang web nhất định; thông tin bao gồm các sự kiện như bài giảng, bài báo cáo, bài thuyết trình và có thể kèm hình và tiếng của một báo cáo viên.
	07/2010/TT-BGDĐT (Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học)
  

	189. 
	Tích hợp dữ liệu
	Quá trình thu thập, lưu trữ, liên kết các cơ sở dữ liệu tác nghiệp và điều hành; cung cấp và chia sẻ các thông tin chung; truyền tải các thông tin quản lý bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính do các cơ quan có thẩm quyền ban hành; các cơ sở dữ liệu về tài liệu lưu trữ.
	247/QĐ-VTLTNN (Quyết định ban hành quy định tổ chức và hoạt động của Website Văn thư, Lưu trữ Việt Nam trên internet)

	190. 
	Tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin 
	Tiêu chuẩn quốc tế phổ biến, tiêu chuẩn mở về kết nối mạng, trao đổi, lưu trữ dữ liệu và thông tin, bao gồm:
- Tiêu chuẩn về kết nối;
- Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu;
- Tiêu chuẩn về truy cập thông tin;
- Tiêu chuẩn về an toàn thông tin;
- Tiêu chuẩn về dữ liệu đặc tả.
	19/2008/QĐ-BTTTT (Quyết định ban hành "Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước")

	191. 
	Tiêu đề thư điện tử 
	Phần thông tin được gắn kèm với phần nội dung thư điện tử bao gồm thông tin về nguồn gốc, đích đến, tuyến đường đi, chủ đề và những thông tin khác về thư điện tử đó.
	90/2008/NĐ-CP (Nghị định về chống thư rác)

	192. 
	Tiêu đề tin nhắn 
	Phần thông tin được gắn kèm với phần nội dung tin nhắn bao gồm nhưng không giới hạn nguồn gốc, thời gian gửi tin nhắn.
	90/2008/NĐ-CP (Nghị định về chống thư rác)

	193. 
	Tiêu hủy chứng từ điện tử 
	Làm cho chứng từ điện tử không thể truy cập và tham chiếu đến thông tin chứa trong nó.
	27/2007/NĐ-CP (Nghị định của Chính phủ số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính)

	194. 
	Tin nhắn 
	Thông điệp dữ liệu được gửi đến điện thoại, máy nhắn tin hoặc thiết bị có chức năng nhận tin nhắn.
	90/2008/NĐ-CP (Nghị định về chống thư rác)

	195. 
	Tính toàn vẹn dữ liệu
	Trạng thái tồn tại của dữ liệu giống như khi ở trong các tài liệu ban đầu và không bị thay đổi về dữ liệu, cấu trúc hay mất mát dữ liệu. 
	04/2006/QĐ-NHNN (Quyết định ban hành quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong nghành ngân hàng)


06/2009/TT-BTTTT (Thông tư quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông)

	

	196. 
	Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử
	là tổ chức thực hiện hoạt động chứng thực chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật. 
	51/2005/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005)

	197. 
	Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
	Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số. 
	26/2007/NĐ-CP (NĐ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số)

	198. 
	Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng 
	Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có cùng tính chất hoạt động hoặc mục đích công việc và được liên kết với nhau thông qua điều lệ hoạt động hoặc văn bản quy phạm pháp luật quy định cơ cấu tổ chức chung hoặc hình thức liên kết, hoạt động chung. Hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng là hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu giao dịch nội bộ và không nhằm mục đích kinh doanh.  
	26/2007/NĐ-CP (NĐ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số)

	199. 
	Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng 
	Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng. Hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng là hoạt động nhằm mục đích kinh doanh.
	26/2007/NĐ-CP (NĐ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số)


26/2007/NĐ-CP (NĐ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số)

	

	200. 
	Tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính 
	Loại hình doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện và cung cấp dịch vụ làm tăng thêm giá trị sử dụng chứng từ điện tử của người sử dụng bằng cách hoàn thiện loại hình hoặc nội dung thông tin hoặc cung cấp khả năng lưu trữ, khôi phục thông tin đó.
	27/2007/NĐ-CP (Nghị định của Chính phủ số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính)

	201. 
	Tổ chức cung cấp dịch vụ mạng 
	Tổ chức cung cấp hạ tầng đường truyền và các dịch vụ khác có liên quan để thực hiện giao dịch điện tử. Tổ chức cung cấp dịch vụ mạng bao gồm tổ chức cung cấp dịch vụ kết nối Internet, tổ chức cung cấp dịch vụ Internet và tổ chức cung cấp dịch vụ truy cập mạng.
	51/2005/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005)

	202. 
	Tổ chức quản lý thuê bao
	Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước hoặc các tổ chức khác đề nghị cấp chứng thư số cho tổ chức, cá nhân thuộc tổ chức mình và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về quản lý tổ chức, cá nhân đó.
	12/2011/TT-NHNN (Thông tư quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số,chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước)

	203. 
	Tổ chức quản lý thuê bao
	Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, hoặc các tổ chức khác đề nghị cấp chứng thư số cho tổ chức, cá nhân thuộc tổ chức mình và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về quản lý tổ chức, cá nhân đó.
	09/2011/TT-BCT (Thông tư quy định về việc quản lý. sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công thương)

	204. 
	Tổng dự toán (Dự án CNTT)
	Tổng chi phí cần thiết cho việc đầu tư (chi phí chuẩn bị đầu tư, chi phí thực hiện đầu tư, chi phí kết thúc đầu tư và các chi phí khác của dự án ứng dụng công nghệ thông tin) không vượt tổng mức đầu tư được duyệt.
	102/2009/NĐ-CP (Nghị đinh về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)


102/2009/NĐ-CP (Nghị đinh về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

	

	205. 
	Trạm trung chuyển Internet (IX) 
	Một mạng lưới hoặc hệ thống thiết bị Internet, được một tổ chức hoặc doanh nghiệp thiết lập để truyền tải lưu lượng Internet trong nước giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, các mạng Internet dùng riêng.
	97/2008/NĐ-CP (Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet)

	206. 
	Trang chủ 
	Trang thông tin đầu tiên mà người sử dụng nhìn thấy khi mở cổng thông tin điện tử theo địa chỉ cổng thông tin điện tử mà cơ quan, tổ chức đã đăng ký và được cấp.
	25/2010/TT-BTTTT (Thông tư quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước)

	207. 
	Trang thông tin (Web page) 
	Tài liệu được viết bằng ngôn ngữ HTML hoặc XHTML và đặt trên mạng Internet qua một địa chỉ duy nhất và cố định được gọi là URL. Một trang thông tin có thể là một hoặc gồm nhiều trang hợp lại, trang này ở trong trang kia.
	26/2009/TT-BTTTT (Thông tư quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước)

	208. 
	Trang thông tin điện tử
	Trang thông tin hoặc một tập hợp trang 
thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin.
	43/2011/NĐ-CP (Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước)

	209. 
	Trang thông tin điện tử (Website) 
	Trang thông tin hoặc một tập hợp trang thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin. 
	67/2006/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006)

	210. 
	Trang thông tin điện tử tổng hợp 
	Trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước. 
	97/2008/NĐ-CP (Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet)

	211. 
	Trang thông tin điện tử trên Internet 
	Trang thông tin hoặc tập hợp trang thông tin phục vụ cho việc cung cấp và trao đổi thông tin trên môi trường Internet, bao gồm trang thông tin điện tử (website), trang thông tin điện tử cá nhân (blog), cổng thông tin điện tử (portal) và các hình thức tương tự khác.
	97/2008/NĐ-CP (Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet)

	212. 
	Tranh chấp tên miền
	Tranh chấp phát sinh trong quan hệ dân sự hoặc hoạt động thương mại có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân  trong việc sử dụng tên miền.
	10/2008/TT-BTTTT (Thông tư quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”)

	213. 
	Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI  electronic data interchange)
	Sự chuyển thông tin từ máy tính này sang máy tính khác bằng phương tiện điện tử theo một tiêu chuẩn đã được thỏa thuận về cấu trúc thông tin.
	51/2005/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005)

	214. 
	Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) 
	Đơn vị trực thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông thực hiện chức năng quản lý, giám sát, thúc đẩy và hỗ trợ việc sử dụng tài nguyên Internet ở Việt Nam. 
	27/2005/QĐ-BBCVT (Quyết định
Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet)

	215. 
	Trường hợp sử dụng (use case
	Một tập hợp các giao dịch giữa hệ thống phần mềm với các tác nhân bên ngoài hệ thống nhằm đạt được một mục tiêu sử dụng nào đó của tác nhân. Một trường hợp sử dụng mô tả một hoặc nhiều tình huống sử dụng xảy ra khi tác nhân tương tác với hệ thống phần mềm.
	2589/BTTTT-ƯDCNTT (Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ)

	216. 
	Ứng dụng công nghệ thông tin 
	Việc sử dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và các hoạt động khác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của các hoạt động này.
	67/2006/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006)


64/2007/NĐ-CP (Nghị định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước)

	

	217. 
	Văn bản điện tử
	Văn bản được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu;
	139/VTLTNN-TTTH (Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng)

	218. 
	Vật liệu đồng nhất 
	một vật liệu không thể bị phân tách thành những vật liệu khác bằng phương pháp cơ học.
	30/2011/TT-BCT (Thông tư quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử)

	219. 
	Vi rút máy tính 
	Chương trình máy tính có khả năng lây lan, gây ra hoạt động không bình thường cho thiết bị số hoặc sao chép, sửa đổi, xóa bỏ thông tin lưu trữ trong thiết bị số.
	67/2006/QH (Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006)

	220. 
	VNNIC
	Trung tâm Internet Việt Nam, cơ quan quản lý tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
	10/2008/TT-BTTTT (Thông tư quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”)

	221. 
	Website 
	Nơi cung cấp, trao đổi thông tin trên mạng Internet. Website bao gồm nhiều trang web, trong đó có Trang đầu (Home page) là trang đầu tiên mà người sử dụng nhìn thấy khi mở website. Thông tin trên các trang web được truyền tải bằng các hình thức: văn bản, âm thanh, tiếng nói, hình ảnh, video, đồ họa. Có thể truy cập thông tin trên các trang web khác nhờ các mối siêu kết nối (hyperlink). Cổng thông tin điện tử (portal) là website tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng theo một phương thức thống nhất, thông qua một điểm truy cập duy nhất đối với người sử dụng.
	247/QĐ-VTLTNN (Quyết định ban hành quy định tổ chức và hoạt động của Website Văn thư, Lưu trữ Việt Nam trên internet)

	222. 
	Website thương mại điện tử 
	Trang thông tin điện tử phục vụ hoạt động thương mại và các hoạt động liên quan đến thương mại.
	46/2010/TT-BCT (Thông tư quy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ)

	223. 
	Yếu tố con của dữ liệu đặc tả 
	Yếu tố được sử dụng kết hợp với yếu tố dữ liệu đặc tả để mô tả cụ thể hơn về tài nguyên thông tin.
	24/2011/TT-BTTTT (Thông tư quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước)

	224. 
	Yếu tố dữ liệu đặc tả 
	Thuộc tính được sử dụng để mô tả một tài nguyên thông tin. Mỗi yếu tố dữ liệu đặc tả có thể có một hoặc nhiều yếu tố con. Mỗi yếu tố dữ liệu đặc tả được xác định bởi hai thuộc tính chính là tên và nội dung.
	24/2011/TT-BTTTT (Thông tư quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước)
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